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PHẦN I 4 

 

I . Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu. 

I.1.  Lựa chọn hệ kết cấu cho công trình : 

  Giải pháp kết cấu phần thân được lựa chọn là hệ hỗn hợp kết cấu khung 

cột chịu lực,dầm bêtông cốt thép kết hợp với lõi chịu tải trọng ngang (sơ đồ 

khung giằng) . 

= 3m, CE=9m 

1,5m 

4,2m. 

 I.2.  Vật liệu sử dụng . 

   Chọn vật liệu là bêtông cốt thép với các đặc trưng sau :  

  + Bêtông  B20 có Rb = 11,5 MPa . 

  + Thép chịu lực CII có Rs =  280 MPa 

  + Thép cấu tạo CI có Rs = 225 Mpa 

  

II . Lập mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ tiết diện các cấu kiện. 

    II.1. Chọn   sàn : 

Chọn chiều dày sàn theo công thức kinh nghiệm : 

  hb   = l
m

D
.   

Trong đó :  

 D = 0,8 ÷ 1,4 phụ thuộc vào tải trọng =1. 

 m : Hệ số phụ thuộc loại bản, với bản kê 4 cạnh m = 40 ÷ 45 , với bản 

loại dầm m = 30 ÷ 35 , với bản côngxôn m = 10 ÷18  

 l : là cạnh ngắn của ô bản . 
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Xét các ô bản tầng điển hình : Vừa có loại bản làm việc theo 2 phương (bản kê 4 

cạnh) , vừa có ô bản làm việc theo một phương (bản loại dầm) . 

Xét ô bản (4x3)m  (bản kê 4 cạnh) ta có h =  300.
45

1
 = 6,6 cm 

Xét ô bản (3x3)m  (bản kê 4 cạnh) ta có h =  300.
45

1
 = 6,6 cm 

Xét ô bản (4x2,7)m  (b ) ta có h =  270.
45

1
 = 6 cm 

Xét ô bản (4,3x4)m  (bản kê 4 cạnh) ta có h =  400.
45

1
 = 8,8 cm 

Xét ô bản (3x2)m  (bản kê 4 cạnh) ta có h =  200.
45

1
 = 4,4 cm 

= 170.
45

1
=3,8 cm 

X (4x1,8)m = 180.
18

1
= 10 cm 

Vậy chọn chiều dày bản  = 10cm cho tất cả các ô bản . 

II.2. Ch  kích thước dầm: 

Chiều cao tiết diện dầm hd chọn sơ bộ theo nhịp : 

  hd   =  d

d

l
m

.
1

 

Trong đó : 

 ld  : Nhịp của dầm đang xét  

 md :Hệ số , với dầm phụ md =12 ÷20 ,với dầm chính md = 8 ÷12,với đoạn 

dầm công xôn md = 5÷7 

Bề rộng tiết diện dầm  bd chọn trong khoảng (0,3 ÷ 0,5)hd 

 . 

     - Chiều cao tiết diện dầm chính có nhịp l = 9 m 

hd   =  900.
12

1
 = 75 cm  => chọn bxh = 220x750  
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p = 220x300 

 bxh = 220x300 

 =110x300 

=220x300 

 : 

- = 220x400 

- = 220x300 

   

II.3.  kích thước cột: 

 Công thức xác định : 

  F = (1,2 – 1,5) 
R

N
 

 Trong đó :  

   F - Diện tích tiết diện cột 

   N - Lực dọc tính toán theo diện truyền tải 

   R - Cường độ chịu nén của vật liệu làm cột 

Bêtông B20 có Rb= 11,5 MPa , Rbt= 0,9 MPa 

Tính toán sơ bộ N như sau : 

                                N = S.q.n 

-  

                 q = 1,2T/m
2 
 = 1,2x10

-2
 MPa. 

. 

- : 

   1: N = 6 x 4 x 0,12 x 5 x 10
4
 = 144 000(daN) 

                 F = 1,5 
110

144000
  =1963,63( cm

2
) 

2: N = 4 x 2,85 x 0,12 x 5 x 10
4
 = 68400 (daN) 
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                        F = 1,5 
110

68400
 = 932,75( cm

2
) 

144000 (daN). 

1 v  bxh = 30 x 60. 

3, = 30 x 50. 

= 30 x 35. 

 

 

 

 

 

III . . 

III.1. Tĩnh tải  

III.1.1. Tĩnh tải các bản sàn : 

 + Tĩnh tải sàn : 

Cấu tạo bản sàn : Bản vẽ kiến trúc . 

Tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán . 

Bảng 1. Tĩnh tải tác dụng lên 1m
2 

 

 

   TT          q
tc

  

   (daN/m
2
) 

 

     n 

      q
tt
 

 (daN/m
2
) 

    1 300x300x20 

              2000x 0,02 

 

        40 

 

    1,1 

 

      44 

    2 20 

                  0,02 x 1800 

   

        36 

 

   1,3  

 

     46,8 

    3 100     
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                0,1 x 2500        250    1,1      275 

    4 15 

                 0,015 x 1800 

 

         27 

 

    1,3 

 

     35,1 

          353       400,9 

 

 

 

 

Bảng 2. Tĩnh tải tác dụng lên sàn vệ sinh 

TT Cấu tạo các lớp 
q

tc
             

(daN/m
2
)    

n 
q

tt
           

(daN/m
2
 ) 

1 
Gạch chống trơn :200x200x20 

0,02x2000 
40 1,1 44 

2 
Vữa lót  dày 20  

0,02 x 1800 
36 1,3 46,8 

3 
Bản BTCT dày 100 

0,1x2500 
250 1,1 275 

4 
Vữa trát trần dày 15 

0,015x1800 
27 1,3 35,1 

5 Thiết bị vệ sinh 50 1,1 55 

Tổng cộng 403  455,9 

+ Tĩnh tải mái . 

Tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán . 

Bảng 3. Tĩnh tải tác dụng lên sàn mái 

TT Cấu tạo các lớp 
q

tc
                  

( daN/m
2 
)     

n 
q

tt
         

(daN/m
2
 ) 
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1 Một lớp gạch lá nem : 0,02x1800 36 1,1 39,6 

2 

Lớp vữa lót  dày 15 

0,015 x 1800 
27 1,3 35,1 

3 
Bản BTCT sàn mái dày 100 

0,1x2500 
250 1,1 275 

4 
Vữa trát trần dày 15 

0,015x1800 
27 1,3 35,1 

5 Mái tôn + xà gồ 50 1,3 65 

Tổng cộng 390  450 

                                                                                                                                                                                                         

                           Bảng 4. Tĩnh tải tác dụng lên 1m
2 

 

 

    1                                                                                          

 

                   

         q
tc 

   (daN/m
2
) 

 

    n 

        

       q
tt 

  (daN/m
2
) 

   2 

15: 0,03x1800 

220: 0,22x1800 

ng : 

110: 

15: 0,03x1800 

110: 0,11x1800 

: 

 

       54 

       396 

       450 

        54 

       198 

 

       252 

 

   1,3 

   1,1 

 

   1,3 

   1,1 

 

     70,2 

    435,6 

    502,8 

     70,2 

     217,8 

 

     288 

   

                          Bảng 5.  
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  TT 

                

 

       

       q
tc

      

    (daN/m
2
)                                   

     

   n                    

       

      q
tt
 

  (daN/m
2
) 

    1   220x750 

: 0,22x0,75x2500 

15:  

              0,015x1800 

     

       412,5 

 

        27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

   453,75 

 

      35,1 

    3  D2 220x300 

: 0,22x0,3x2500 

15 

             0,015x1800 

 

       165 

 

        27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

    181,5 

 

      35,1 

    4 3 220x400 

: 0,22x0,4x2500 

15 

             0,015x1800 

 

        220 

 

         27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

      242 

 

      35,1 

    5 110x300          

: 0,11x0,3x2500 

15 

              0,015x1800 

 

        82,5 

 

         27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

     90,75 

 

      35,1 

    6           300x600 

   : 0,3x0,6x2500 

15 

             0,015x1800 

 

        450 

 

         27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

      495 

 

      35,1 

    7 300x500  

    : 0,3x0,5x2500 

y 15 

  

        375 

 

 

   1,1 

 

 

    412,5 
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             0,015x1800          27    1,3       35,1 

    8 300x350 

   : 0,3x0,35x2500 

15 

              0,015x1800 

 

        262,5 

 

          27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

    288,75 

 

     35,1 

    9 200x200 

: 0,2x0,2x2500 

15 

              0,015x1800 

         

         100 

 

          27 

 

   1,1 

 

   1,3 

 

      110 

   

      35,1 

    10  

           50x1,1 = 55 Kg/m
2 

   

   11  

          25x1,1 = 27,5 Kg/m
2 

   

 

III.2 : 

   III.2.1. : 

                       

 

   TT 

 

                      

              

 

  Hoạt tải 

tiêu chuẩn 

p
tc
(daN/m2) 

 

 

    n 

 

Hoạt tải 

tính toán 

p
tt
(daN/m2) 

    1        200     1,2      240 

    2        300     1,2      360 

  

: 

: 
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p
tc
 =75 daN/m

2
 => p

tt
 = 75 x 1,3 = 97,5 daN/m

2
  

 

: 

 

p
 
= 0,1 x 1000 = 100 daN/m

2
  

 

. 
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. 

-Nhịp tính toán của dầm: 

     nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột. 

 xác định nhịp tính toán của dầm CE. 

lCE= L2 + t/2 + t/2 – hc /2 - hc /2 = 9 + 0,11 +0,11 – 0,5/2 – 0,5/2 = 8,72 m 

( hc lấy chiều cao cột tầng 3 4 5). 

 Xác định nhịp tính toán của dầm BC. 
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lBC = L2 – t/2 + hc /2 = 3 – 0,11 + 0,5/2 = 2,64 m 

 Xác định nhịp tính toán dầm A1B. 

lA1B = L3 – t/2 + hc /2 =2,7 – 0,11 + 0,35/2 =  2,415 m 
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V. Tính toán khung K4 4 

        Tĩnh tải phân bố trên sàn được phân vào các khung theo diện chịu tải 

xác định theo đường phân giác của hai cạnh ô sàn (bản kê 4 cạnh). Tĩnh tải do 

trọng lượng tường trên dầm được phân trực tiếp cho dầm. Sơ đồ truyền tải vào 

khung điển hình như sau: 

: 
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V.1.1. . 

 

  

 

 

 

 

 

  

    

 

 

7 7 7 7

8 8 8 8

6 6

 

 

A. : 

Với q là tải trọng phân bố và P là tải trọng tập chung. Theo sơ đồ phân tải ta xác 

định được tải trọng truyên vào khung k4 trục 4 như sau. 

 1. Tải trọng truyền lên khung tầng mái 

l2 

l1 
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   Dầm khung tầng mái có chịu tác dụng của tường xây . 

1.1 tải trọng do mái tôn và tường xây. 

Độ dốc của mái tôn là 15
o
 . tải trọng tính toán tác dụng lên tôn và xà gồ thép 

như sau: q
tt 

 = 1,3 x 30 =39 daN/m
2
. 

Tải trọng phân bố tác dụng lên nhịp BC và E1E 

  Trọng lượng tường 220 cao750: 505,8 x 0,75 = 379,3 daN/m 

  Trọng lượng mái tôn phân bố /m dài là: q = mdaN /5,161
15cos

4.39
0

=  

T       q1 = 540,8 daN/m. 

Tải trọng phân bố tác dụng lên CC1 và C1E1 

  Trọng lượng tường cao 1,75m: 505,8 x 1,75 = 885,1 daN/m 

  Trọng lượng mái tôn phân bố đều là: q = 161,5 daN/m 

Tổng  = 1046,6 daN/m. 

1.2 Tổng tải trọng tác dụng lên dầm khung tầng mái. 

a. Tải trọng phân bố. 

Xác đinh q1   nhịp BB1 và EE2( phần công xôn trên mái) 

Trọng lượng dầm 110x300:  

                 gd = 2500 x 1,1 x 0,11 x 0,3 =  90,75 

 trọng lương ô sàn 6 phân bố hình chữ nhật truyền vào: 

                  g6s = 450 x1,5  = 675 daN/m 

: 

                        675 x 0,625 = 421,87 

     vậy:     q1 = 90,75 + 421,87 = 512,6 daN/m 

Xác định q2 nhịp BC. 

 Trọng lượng dầm khung nhịp BC 220x 300 = 216 daN/m. 

 Trọng lượng ô sàn  

                          g1m  =  450x (3 – 0,22) = 1251 daN/m. 

= 0,625:  
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                          g1m = 1251 x 0,625 =781,87 daN/m 

 Trọng lượng mái tôn và tường xây: 

 Tường xây 379,3 daN/m 

 Mái tôn 161,5 daN/m 

q2 = 781,87 +373 + 161,5 = 1319,97 daN/m 

    Xác định q3 nhịp CC1 và C1E1 

      Trọng lượng dầm khung tiết diện 220x 600 :  

           gd = (2500 x 1,1 x 0,22 x 0,6) + (0,015 x 1800 x 1,3) = 398,1 

      Trọng lượng ô 7 phân bố tam giác truyền vào  

                                 g2m  = 450 x (3 – 0,22) = 1251 daN/m. 

= 0,625:  

                                 1251 x 0,625 = 781,87 daN/m 

      Trọng lượng mái tôn và tường xây  

                                 gt,m = 885,1 + 165,1 = 1046,6 daN/m 

      Tổng tải trọng phân bố đều:  

                                    q3   =  398,1 +  781,87 +1046,6 = 2226,5 daN/m 

 

   Xác định q4 nhịp E1E 

 

     Trọng lượng dầm khung tiết diện 

                                    220x750 : 453,75 daN/m 

     Trọng lượng ô 7 phân bố tam giác 

                                     g3m =  450 x (3 – 0,22) =  1251 daN/m 

= 0,625: 

                                     1251 x 0,625 = 781,87 

     Trọng lượng tường xây và mái tôn: 

                                      gt,m =379,3 x 161,5 =540,8 daN/m 
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:                     q4 = 781,87 + 540,8 = 1322,67 daN/m 

                                      

  Xác định tải trọng phân bố tác dụng vào dầm mái D1. 

 

     Trọng lượng bản than dầm tiết diện : 

                       gd  =  ( 2500 x1,1 x 0,22 x 0,3) + ( 0,15 x 1800) = 216,6 daN/m 

 

     Trọng lượng tường cao 0,4m dày 220: 

                       gt   =    0,4 x 505,8 = 202,3 daN/m 

     Trọng lượng sàn ô 8  hình thang truyền vào  

                               ght = 450 x (4 – 0,22) = 1701 daN/m 

= 0,839 

                                 1701 x 0,834 =1427,13 daN/m 

                             q5 = 216,6 + 202,3 + 1427,13 =1846,03 daN/m 

 

b . Tải trọng tập chung. 

  Xác định P1 nut B1, E2 trên trục 4: 

220 x 300: 

                             gdd = 2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 4 = 726 daN 

: 

                            g6s = 450 x ( 4- 0,22) x (4 – 0,22)/4 = 1607 daN 

 

  Cột tường chắn mái 200x200 cao 1m: 138 x1 = 138 daN 

    =>  P1= 138 + 1607 + 726  = 2471 daN  

 

  Xác định P2 nút B, E. 

: 

              ght = 450 x ( 4 – 0,22 +1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 = 1539 daN 
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dọc 220 x 300 

               gdd =2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3 x 4 = 726 daN 

    trọng lượng ô sàn 6 truyền vào là: 

               g6s = 1607 daN 

    vậy P2 = 1539 + 726 + 1607 = 3872 daN 

                       

 Xác định P3 nút C , C1 , E1. 

  Tải trọng phân bố đều trên dầm dọc mái D2: 

    Trọng lượng bản than dầm D2 220 x 300: là 726 

 

  Trọng lượng ô sàn 8 phân bố hình thang truyền vào 2 hướng 

     g8ht  = 450 x(4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 x2 = 3078 daN 

   vậy P3 = 3078 +726 = 3804 daN 

 

 

 

  

V.1.2. Tĩnh tải tác dụng lên tầng 3, 4 , 5. 
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d1d2d2d3

1

2

1 1 1

2 2 2

 

 

2.1 : 

 

TT  

(daN/m) 

1 Tải trọng phân bố nhịp BC 

Trọng lượng dầm khung 220x300   

gdk =  (2500 x 0,22 x 0,3 x 1,1) +(0,015 x 1800 x1,3) 

Sàn ô 1 phân bố tam giác truyền vào theo 2 hướng 

gtg =  400,9 x (3 – o,22)= 1114,5 

đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

1114,5 x 0,625 

q1 = 216,6 + 696,56 

 

 

 

216,6 

 

 

 

696,56 

913,16 

2 1, C1E1, E1E 

220x600 
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gdk = (2500 x 1,1 x 0,22 x 0,75) + (0,015 x 1800 x 1,3) 

trọng lượng tường 220 xây trên dầm cao 4,2 – 0,6 = 3,6 

gt =  505,8 x 3,6 

 D 1  truyền vào: 

gs  = 400,9 x (3-0,22) = 1114,5 

đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

1114,5 x 0,625 

q2  = 398,1 + 1820,8 + 696,56 

398,1 

 

1820,8 

 

 

 

696,56 

2915,4 

3  

: 

Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm cao 4,2 – 0,3 =3,9 

gt = 505,8 x 3,9 

 

 ght =  400,9 x(4-0,22) = 1515,4 

đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

1515,4 x 0,625  

q3 = 216,6 + 1972,62 + 947,125 

 

216,6 

 

1972,62 

 

 

 

947,125 

3136,34 

6  

220 x400 : 

gd = (2500 x 1,1 x 0,22 x 0,4) +(0,015 x 1800 x 1,3) 

) 

1,6 x 27,5 

 

ght = 400,9 x (4 - 0,22 +2 -0,22) x 3/2 x 1/2 x 2 = 3343,5 

đổi ra phân bố đều với k = 0,839 

3343,5 x 0,839  

 

 

 

277,1 

 

44 

 

 

 

2805,2 
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  gt  = 505,8 x 3,8 x 2/3 

q4 = 277,1 + 44 + 2805,2 + 1281,4 

1281,4 

4407,7 

7  

220x 400 

 

ght = 400,9 x (4 – 0,22 + 2 – 0,22) x 3/2 x 1/2 = 1671,75 

đổi ra phân bố đều với k = 0,839 

1671,75 x 0,839  

: 

: 

q5 = 277,1 + 1402,6 +1281,4 +44 

 

277,1 

 

 

 

1402,6 

1281,4 

44 

3005,1 

8 2: 

220x3400 : 

2  

q6 = 277,1 + 2805,2 

 

277,1 

2805,2 

3082,3 

 

: 

 

TT  

(daN) 

1 4  , E 

Do trọng lượng bản than dầm dọc D4: 220x300 

gd  =  (2500 x 0,22 x 0,3x1,1) + ( 0,015 x 1800 x 1,3) x4 

Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao 4,2 – 0,3 = 3,9 

Với hệ số giảm lỗ cửa là 0,7 

gt  =  505,8 x 3,9 x 4 x 0,7 

 

 

866,4 

 

 

5381,7 
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Do trọng lượng ô sàn 2 phân bố hình thang truyền vào 

ght  =  400,9 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 

P1 = 866,4 + 5381,7 + 1371,07  

 

 

1371,07 

7619,2 

2 Xác đin P5 nút C 

Trọng lượng dầm dọc D3 220 x 400 

g3d = (2500 x 1,1 x 0,22 x 0,4) + ( 0,015 x 1800 x 1,3) x 4  

Do ô sàn 2 phân bố hình thang truyền vào 

ght  = 400,9 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 x 2 

Do trọng lượng tường 220 cao 4,2 – 0,4 = 3,8 

gt = 505,8 x 3,8  

P6 = 1108,4 + 2742,2 + 1922,04 

 

 

1108,4 

 

2742,2 

 

1922,04 

5772,6 

3 Xác định nút P6 ở nút C1 E1 

Trọng lượng dầm dọc D2 220 x 300 

g2d = 866,4 

Do ô sàn 2 phân bố hình thang truyền vào: 

ght = 400,9 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 x2 

P7 = 216,6 + 2742,2 

 

 

 

 

2742,2 

2958,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.3 2. 
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4

1 1 1

2 2 2

3

d1d2d2d3d4

1

2

 

 

3.1 Tĩnh tải phân bố: 

 

 

TT  

(daN/m) 

1 Xác định q1 phân bố nhịp BC 

Trọng lượng dầm tiết diện 220 x 300 

gd = (2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3) + (0,015 x 1800 x 1,3) 

Trọng lượng ô sàn 1 phân bố tam giác truyền vào: 

gs = 400,9 x ( 3 – 0,22) =1114,5 

đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

1114,5 x 0,625 

q1 = 216 + 696,56 

 

 

216,6 

 

 

 

696,56 

912,56 
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2 Xác định q2 1, C1E1, E1E 

220x750 

 

gtg  = 400,9 x(3- 0,22) = 1114,5 

đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

1114,5 x 0,625 

Trọng lượng tường 220 cao 4,2 – 0,75 = 3,45 xây trên dầm: 

gt = 505,8 x 3,45  

q2 = 488,8 + 696,56 + 1745,01 

 

 

488,8 

 

   

      

696,56 

 

1745,01 

2930,37 

3 Xác định q3 phân bố lên nhịp A1B 

Do trọng lượng dầm 220 x 300 

gd =216,6 

Do trọng ô sàn 3 phân bố tam giác truyền vào: 

gtg = 357 x (2,7 – 0,22) = 885,4 

đổi ra phân bố đều với k = 0,625: 

885,4 x 0,625 

q3 = 216,6 + 553,4 

 

 

 

 

 

 

553,4 

770 

4 1 

Tr 220x300 

Trọng lượng ô sàn 4 phân bố hình thang truyền vào: 

g4s =   450 x( 4- 0,22) = 1701 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,839 

1701 x 0,839  

q4 = 216,6 + 1427,13 

 

216,6 

 

 

 

1427,13 

1643,73 

 

3.2 Tĩnh tải tập chung: 
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TT  

(daN) 

1 Xác định P7 tại nút B. 

Trọng lượng dầm 220 x 300 

gd =(2500 x 1,1 x 0,22 x 0,3) + ( 0,015 x1800 x 1,3)  

4,2 – 0,3 = 3,9 

gt = 505,8 x 3,9 x (4- 0,22) x 0,7 

Do sàn ô 2 phân bố hình thang truyền vào: 

g2s = 400,9 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 

Do sàn ô 4 phân bố hình thang truyền vào: 

g4s = 450 x (4 – 0,22 +1 – 0,22) x 2,7/2 x 1/2 

P7 = 216,6 + 5219,6 + 1385 

 

 

216,6 

 

5219,6 

 

 

 

1385 

6821,2 

2 Xác đin P8  tại nút C: 

Do trọng lượng dầm 220 x 400: 

gd = (2500 x 1,1 x 0,22 x 0,4) + (0,015 x 1800 x 1,3) 

4,2 – 0,4 =3,8 

gt =505,8 x 3,8 x 3,75 x0,7 

Do sàn ô 2 truyền vào theo 2 hướng: 

gs = 1371,07 x2  

P8 = 277,1 + 2742,14 + 5045,4 

 

 

277,1 

 

5045,4 

 

2742,14 

8064,6 

3 Xác định P9 nút  E1 C1 

Do trọng lượng ô sàn 2 truyền vào giống như nút C: 

gs = 2742,14 

Do trọng lượng dầm 220x300 

gd =216,6 
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P9 = 2742,14 + 216,6 2958,7 

4 Xác định P10 ở nút E 

Do trọng lượng dầm 220x300 

gd = 866,4 

4,2 – 0,3 = 3,9 

gt = 505,8 x 3,9 x 3,78 x 0,7  

Do ô sàn 2 phân bố hình thang truyền vào: 

ght = 400,9 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 

P10 = 866,4 + 1371,07 + 5219,5 

 

 

 

 

5219,5 

 

1371,07 

7455 

5 Xác định P11 ở nút A1 

Do trọng lượng dầm 220 x 300 

gd = 216,6 

Do ô sàn 4 phân bố hình thang truyền vào 

ght = 1385 

P11 = 216,6 + 1385 

 

 

 

 

 

1601,6 
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V.1.4. 4:  

 

3804 3804

512,6
2471

2790,75

2915,4

913,16
7619,2

5772,6 7619,2
2958,8 2958,8

2915,4

913,16
7619,2

5772,6 7619,2
2958,8 2958,8

2915,4

913,16
7619,2

5772,6 7619,2
2958,8 2958,8

2930,4

912,56
6821,2

8064,6 7455
3560,1 3560,1

1601,6
770

3804

57
00

42
00

42
00

42
00

42
00

54
00

872026402415

2226,5

1319,97
3872

2471

3872
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.VI. Hoạt tải 4: 

  Gồm 2 phương án tải chất lệch tầng lệch nhịp: 

1 

   Sơ đồ truyền tải trọng lên tầng mái: 

 

 

6

d1d2d2d3d4

7

8
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7 7 7

8 8 8

6

d1d2d2d3d4

 

Phương án chất tải lệch tầng lệch nhịp tầng mái  

 

VI.1.1.Hoạt tải mái: 

1.1 Tải trọng phân bố: 

A. Phương án hoạt tải 1. 

  Tải trọng phân bố lên nhịp BC. 

  Ô sàn 7 phân bố tam giác truyền vào: 

                  gtg =   97,5 x 3 = 292,5 daN/m 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

                      292,5 x 0,625 = 182,81 daN/m 

  Sàn mái tôn phân bố đều: 

                     97,5 x 4 = 390 daN/m 

        Vậy : q1 = 182,81 + 390 = 572,81 daN/m 

  Tải trọng phân bố đều nhịp E2E= 0 

1.2 Tải trọng tập chung: 

          Tại nút B, C: sàn ô 8 phân bố hình thang truyền vào: 

                             P1 = 450  x (4 – 0,22 + 1 – 0,22)x3/2 x 1/2 = 1539 daN 
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           Tại nút E2, E. 

              Sàn ô 6 phân bố hình chữ nhật truyền vào 

                           P2 = 97,5 x 4 x 1,5 = 585 daN 

 VI.1.2. Hoạt tải tầng 3, 5: 

2.1Tải trọng phân bố trên nhịp CC1, C1E1, E1E. 

  Sàn ô 1 phân bố tam giác truyền vào: 

                       q2 =  240 x 3 = 720 daN/m 

= 0,625 

720 0,625 = 450 daN/m 

2.2Tải trọng tập chung: 

 Nút C, E: 

Sàn ô 2 phân bố hình thang truyền vào: 

                  P4 = 240 x (3,78 + 0,78) x 3/2 x 1/2 = 820,8 daN 

 Nút C1 , E1 

Sàn ô 2 phân bố hình thang truyền vào: 

                  P5 = P4 x 2 = 1641,6 daN 

VI.1.3.Hoạt tải tầng 4: 

3.1.Tải trọng phân bố lên nhịp BC 

Sàn ô 1 phân bố tam giác truyền vào: 

                q6 = 360 x (3 – 0,22)= 1000,8daN/m 

= 0,625 

                      1000,8 x 0,625 =625,5 daN/m 

, C 

                P6 = 360 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 = 1231,2 daN 

VI.1.4.Hoạt tải tầng 2: 

Sàn ô 1 phân bố tam giác truyền vào nhịp BC 

          q7 = 360 x ( 3 – 0,22) = 1000,8 

= 0,625: 1000,8 x 0,625 = 625,5 daN/m 
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Tải trọng tập chung tại nút B, C do sàn ô 2 phân bố hình thang truyền 

vào. 

                     P7 = 360 x (4 – 0,22 + 1 – 0,22) x 3/2 x 1/2 = 1231,2 daN 

VI.2.  Hoạt tải 2. 

 VI.2.1. Hoạt tải mái. 

      1.1 Tải trọng  phân bố. 

            Tải trọng phân bố trên nhịp B1B: q1 = 0 

             Tải trọng phân bố trên nhịp CE. 

              Sàn ô 7 phân bố tam giác truyền vào: 

                               97,5 x 3 = 292,5 daN/m 

                  Đổi ra phân bố đều với k = 0,625 

                                292,5 x 0,625 = 182,81 daN/m 

               Sàn mái tôn truyền vào : 97,5 x4 = 390 daN/m 

                              q2 = 182,81 + 390 =572,8 daN/m 

1.2 Tải trọng tập trung. 

 Nút B1, B 

Sàn ô 6 phân bố chữ nhật truyền vào: 

                     P1 =97,5 x1,5 x 4=   585 daN 

 Tải trọng tập trung tại nút C , E do ô sàn 8 phân bố hình thang truyền vào: 

                     P2 = 97,5 x (3,78 + 0,78) x 3/2 x 1/2 = 333,5 daN 

 Tại nut C1 , E1: 

                     P3 = 2x P2 =2 x 333,5 = 667 daN 

   VI.2.2. Hoạt tải tầng 3, 5: 

    2.1 hoạt tải phân bố trên nhịp BC 

        Sàn ô 1 phân bố tam giác truyền vào: 

                               q3 = 360 x3 = 1080daN/m 

= 0,625 

                              1080 x 0,625 = 675 daN/m 
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    2.2 Tải trọng tập chung tại nút B , C: 

          Sàn ô 2 phân bố hình thang truyền vào: 

                                P4 = 360 x(3,78 + 0,78) x 3/2 x 1/2 = 1231,2 daN/m 

   VI.2.3. Hoạt tải tầng 4. 

   3.1 Tải trọng phân bố trên nhịp CC1, C1E1, E1E: 

        Sàn ô 1 phân bố tam giác truyền vào: 

                                q5   = 360 x (3 – 0,22) =1000,8 daN/m 

= 0,625 

                                  1000,8 x 0,625 = 625,5 daN/m 

   . 

 , E 

S : 

                     P6  = 240 x(3,78 + 0,78) x 3/2 x 1/2 =820,8 daN 

 1, E1. 

: 

                     P7  =2x 820,8 = 1614,6 daN 

    VI.2.4 2. 

     4.1 1 , C1E1, E1E. 

: 

                               q6 = 240 x 3 = 720 daN/m 

= 0,625: 

                             720 x 0,625 = 450 daN/m 

1B: 

: 

                               q7 = 240 x 2,7 = 648 daN/m 

= 0,625: 

                                648 x 0,625 = 405 

    . 



TR -  SƯ 

 

SV  
GVC-THS.LA  Page 31 
 

 , E. 

: 

                     P8 = 240 x (3,78 + 0,78) x 3/2 x 1/2 = 820,8 daN 

 1, E1. 

: 

                    P9 = 2 x 820,8 = 1614,6 daN/m 

 1 B. 

: 

                  P10 = 97,5 x (3,78 + 0,78) x 3/2 x 1/2 =  333,5 daN/m 

 

VI.3.

 4: 

 

VI.3.1.SƠ Đ 1:. 
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5
7
0
0

4
2
0
0

4
2
0
0

4
2
0
0

4
2
0
0

5
4
0
0

872026402415

1539 1539572,81
585 585

820,8 1641,6

450

820,81641,6

1231,2 1231,2
625,5

1231,2 1231,2625,5

820,8 1641,6

450

820,81641,6

 

 

 

VI.3.2. 2: 
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0
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0
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5
4

0
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450

1641,6820,8

333,5 333,5
405
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625,5
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VII . 
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-B

như  sau: 

1 m
2

: 

      W = W0.k.c.B.n 

W0 = 95 KG/m
2
; n=1,2 -

. 

: 

. 

. 

 

  W0

. 

k c
+ 

c
-
 n B qđ. 

daN/

m 

qh. 

daN/m 

1 4,2 

 

95 0,88 0,8 0,6 1,2 4,0 321 240 

23 4,212,6 

 

95 1,05 0,8 0,6 1,2 4,0 384 287 

45 12,621 

 

95 1,14 0,8 0,6 1,2 4,0 416 312 

seno 

2122 95 1,15 0,8 0,6 1,2 4,0 419 314 

 

= 1m 

Wđ = 419.1 = 419 KG. 

Wh = 314.1 = 314 KG. 

. 
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. 
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VIII. TINH T : 

 
VIII.1. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM KHUNG: 

 

     Sử dụng bê tông cấp độ bền B20 có : 

  Rb =11,5 MPa; Rbt = 0,9 MPa. 

     Sử dụng thép dọc nhóm CII có : 

  Rs =Rsc =280 MPa 

     Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có  

            ;  

VIII.1.1.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tâng 2 nhịp CE ,phần tử 50 

(bxh = 22x750 cm) 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất co dầm : 

  C = -461,5   (kN.m) 

E = -459,76 (kN.m) 

+  Nhịp CE  : MCE = +218,76     (kN.m) 

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mô men lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

+ Tính cốt thép cho gối C và E (mô men âm) 

Tính theo tiết diện chữ nhật   bxh = 22 x 75 cm 

Giả thiết   a = 4 cm 

  H0 = 75-4 = 71 cm 

Tại gối C và gối E,với M = 461,5 (kN.m) 

 

Có  

→ ς =   ) =   ) = 0,764 

 As =  

   Chọn 5  có As = 24,544 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

  = 0,8%     => 

thỏa mãn. 

+  Tính cốt thép cho nhịp CE (mô men dương) 
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Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với  h
’
f = 10 cm 

Giả thiết  a = 4 cm   ;h0 = 75 – 4 =71  cm 

Giá trị độ vươn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau : 

 Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc 

0,5 . (4 – 0,22) = 1,89 (m) 

 1/6 nhịp cấu kiện : 8,72/6 = 1,45 m 

→ Sc = 1,45 m 

Tính   b
’
f  = b + 2.Sc = 0,22 + 2.1,45 = 3,12 m = 312 cm 

Xác định  : Mf  = Rb . b
’
f . h

’
f.(h0 – 0,5 . h

’
f) = 115.312.10.(71 – 0,5 . 10) = 

      =  23680800 (daN.m) = 2368,08 (kN.m) 

Có    Mmax = 218,76 (kN.m)  2368,08 (kN.m) → trục trung hòa đi qua 

cánh. 

 

Giá trị  : 

   

Có  

→ ς = 0,5(1+  

  As =  

     Chọn 4  có As = 12,566 (cm
2
) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

  => 

thỏa mãn. 

VIII.1.2.Tính toán cốt thép dọc  cho dầm tầng 2,nhịp CB,phần tử 44 

(bxh=22x30) 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm : 

+ Gối C :  MC = - 54,03(kNm) 

+ Gối B :  MB = - 36,2(kNm) 

+ Mô men dương lớn nhất  MCB = + 1,93 (kN.m) 

 

+ Tính thép cho gối C (mô men âm) 

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 22x30 (cm) 

Giả thiết  a = 4 cm ;h0 = 30 – 4 =26 cm 

Tại gối C:  M  = 54,03 (kNm) 
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            Có   < =0,429 

→ ς = 0,5(1+  

As =  

  

Chọn 2  có As = 9,818 (cm
2
) 

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép  

  = 0,8% 

+ Tính thép cho gối B (mô men âm) 

Tính theo tiết diện chữ nhật  bxh = 22x30 (cm) 

Tại gối B:  M  = 36,2 (kNm) 

  

 

→ ς = 0,5(1+  

As =  

  

 Chọn cốt thép theo gối C. 2  có As = 9,818 (cm
2
) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép  

  

Tính cốt thép chịu kéo mô men dương :tương tự ta có  : As = 0,26 (cm
2
) 

Lượng thép này quá nhỏ nên ta sẽ bố trí theo yêu cầu về cấu tạo. 

VIII.1.3Tính toán cốt thép dọc cho các phần tử 2, 42 

Do nội lực trong dầm công sôn của các tầng trên nhỏ nên ta bố trí thép 

giống như dầm 44 cho các dầm 2 , 42. 

 

a. Chọn  cố ầm  

Chọn cốt thép cho dầm phải chú ý tới việc phối hợp thép cho các nhịp 

liền kề nhau. 
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      : 

 

 

VIII.2.1.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 50 (tầng 2,nhịp CE): 

 bxh = 22x75 cm 

+ Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm 

 Q = 252,446 kN = 25244,6 daN 

+ Bê tông cấp độ bền B20 có  

 Rb = 11,5 (Mpa) = 115 (daN/cm
2
) ; Rbt = 0,9 (Mpa) = 9 (daN/cm

2
) 

 Eb  = 2,7.10
4 

+ Thép đai nhóm CI  

 Rsw =175 (Mpa) = 1750 (daN/cm
2
) ; Es = 2,1.10

5 
(Mpa) 

+ Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với  

 g =  q1 =  2930,37 (daN/m) = 29,3 (daN/cm) 

 p = 450 (daN/m) = 4,5 (daN/cm) 

Giá trị  q1 = g + 0,5p = 29,3 + 0,5. 4,5 = 31,5 (daN/cm) 

+ Chọn  a  = 4 (cm) → h0 = h – a = 75 – 4 =71 (cm) 

+ Kiể  kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất  nén 

chính : 

 Q  0,3  

Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết    = 1 

Ta có :0,3.Rb.b.h0 = 0,3.115.22.71 = 53889 (daN)  > Q = 252446 daN 

 →  dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

+ Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của lực dọc trục nên  = 0 

 Qbmin =  = 0,6.(1+0).9.22.71 = 8434(daN) 

→ Q = 25244,6 (daN) Qbmin → cần phải đặt cốt đai chịu cắt 

+ Xác định giá trị : 

 Mb  =  

        =  (daN.cm) 

Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo  

+ Xác định giá trị Qh1 :  

 Qb1 = 2  = 2.  (daN) 

 + c
*
0  =  
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 Ta có   

 c0  = c =  

 +  Gía trị  qsw  tính toán : 

  qsw  = (daN/cm) 

+ Gía trị   (daN/cm) 

+ Gía trị   

+Yêu cầu  qsw   (  ; ) nên ta lấy giá trị qsw = 66 (daN/cm) để 

tính cốt đai. 

+ Sử dụng đai , số nhánh n = 2. 

  Khoảng cách  s tính toán :stt =  

+ Dầm có  h = 75 cm   45 cm   sct = min(h/3;50cm) = 25 cm 

+ Gía trị  smax : smax =  

+Khoảng cách thiết kế  của cốt đai  

 S = min(stt;sct;smax) = 16 cm. chọn   s = 16 cm = 160 mm 

Ta bố trí  cho dầm. 

+ Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất 

nén chính khi đã bố trí cốt đai : Q  

- Với  

Dầm bố trí có :  

  

-  

-  

Ta có : Q =25244,6  

 50547,8(daN) 

  Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

 

VIII.2.2.Tính toán cốt đai  cho phần tử dầm 44 (tầng 2 nhịp CB): 

bxh=22x30 (cm) 

+ Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm  
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 Qmax  = 50,88 (kN) . 

+ Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với  

 g = q2 = 912,56 (daN/m  = 9,12(daN/cm) 

 p = 625,5(daN/m) = 6,25 (daN/cm) 

BC) 

 Gía trị q1: q1 = g +0,5p = 9,12 + 0,5.6,25 = 12,2 (daN/cm) 

+ Gía trị lực cắt lớn nhât  Q =50,88 (kn) =5088(daN) 

+ Chọn a = 4 (cm)  h0 = h – a = 30 – 4 = 26 (cm) 

+ Kiểm tra điều kiện cường  độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính : 

 Q  

Ta có :  

 Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

+ Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai bỏ qua ảnh hưởng lực dọc trục nên  

 

  

 Q = 5088 (daN)  

 

 

 

: 

 

   Mb  =   

=  (daN.cm) 

 

Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo  

+ Xác định giá trị Qh1 :  

 Qb1 = 2  = 2.  (daN) 

 + c
*
0  =  

 Ta có   (cm) 

 c0  = c =  

 +  Gía trị  qsw  tính toán : 

  qsw  = (daN/cm) 
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+ Gía trị   (daN/cm) 

+ Gía trị   

+Yêu cầu  qsw   (  ; ) nên ta lấy giá trị qsw = 59,4 (daN/cm) 

để tính cốt đai. 

+ Sử dụng đai , số nhánh n = 2. 

  Khoảng cách  s tính toán :stt =  

  

+ Dầm có  h = 30 cm   45 cm   sct = min(h/3;15cm) = 15 cm 

 

+ Gía trị  smax : smax =  (cm) 

 

+Khoảng cách thiết kế  của cốt đai  

 

 S = min(stt;sct;smax) = 15 cm. chọn   s = 15 cm = 150 mm 

 

Ta bố trí  cho dầm. 

+ Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất 

nén chính khi đã bố trí cốt đai : Q  

- Với  

Dầm bố trí có :  

  

-  

-  

Ta có : Q =5088  

 18510,4(daN) 

  Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

 

VIII.2.3.Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 45,46,47:bxh=22x30 

Cốt thép đai bố trí như dầm 44 :  

a. Bố trí cốt thép đai cho dầm 

+ Với dầm có kích thước 22x75 cm: 
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- ở 2 đầu dầm trong đoạn L/4,ta bố trí cốt đai dày  với L 

là nhịp thông thủy của dầm. 

- phần còn lại cất đai đặt thưa hơn theo điểu kiện cấu tạo 

sct = min(3h/4;50 cm) = 50 (cm) 

   ta chọn  . 

Với dầm có kích thước 22x30: 

 Chọn bố trí cốt đai dày  xuyên suốt dầm. 

 

VIII.3: TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT: 

Vật liệu sử dụng 

Bê tông cấp độ bền B20 có Rb = 11,5 MPa 

                                             Rbt = 0,9 MPa 

Cốt thép dọc nhóm CII có Rs = Rsc = 280 MPa 

Tra phục lục 9 và 10 ta có  

 αR = 0,623 ,  ξR = 0,429                                                                 

VIII.3.1Tính toán cốt thép cho phần tử cột 19  có bxh = 30x60cm  
a. Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.5,7 = 3,99(m)= 399 (cm) 

Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 60 – 4 = 56 (cm) 

               za = ho – a  = 56 – 4 = 52 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 399/60 = 6,65< 8  => η =1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên  

eo = max  = 2 (cm) 

Kí 

hiệu 

cặp 

nội lực 

Kí 

hiệu 

bảng 

tổ hợp 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,e-

a) 

(cm) 

1 

2 

3 

19-10 

19-14 

19-13 

|Mmax| ≡emax 

Nmax 

M,N lớn 

232,21 

130,08 

222,77 

1360,7 

1568,2 

1510,17 

17 

8,3 

15 

2 

2 

2 

17 

8,3 

15 

 

b. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1 

M = 232,21 (kN.m) = 2322100(daN.cm) 

N = 1360,7 (kN) = 136070 (daN) 

+ e = η.e0 + h/2 – a = 1.17 + 60/2  - 4 = 43 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 39,4 (cm) 
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+ ξR.ho = 0,623.56 =34,9 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp   x > ξR.ho   . 

+ Xác định lại x theo phương pháp đúng dần 

 x1 = x = 39,4 (cm) 

 =  =     =   6,3  cm
2 

→ As =  = 6,3 (cm
2
) 

 

c. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2 

M = 130,08(kN.m) = 1300800 (daN.cm) 

N = 1568,2 (kN) = 156820 (daN) 

+ e = η.e0 + h/2 – a = 1.8,3 + 60/2  - 4 =34,3 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 45,4 (cm) 

+ ξR.ho = 0,623.56 =34,9(cm) 

+ Xảy ra trường hợp x> ξR.ho, nén lệch tâm bé 

+ Xác định lại x theo phương pháp đúng dần 

       x1 = x = 45,4 

    =   

    =  = 1,12 (cm
2
) 

→ As =  = 1,12 (cm
2
) 

 

d. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 3 

M = 222,77 (kN.m) = 2227700 (daN.cm) 

N = 1510,17 (kN) =151017 (daN) 

+ e = η.e0 + h/2 – a = 1.15 + 60/2  - 4 =41 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 43,7 cm) 

+ ξR.ho = 0,623.56 = 34,88 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp x> ξR.ho, nén lệch tâm bé 

+ Xác định lại x theo phương pháp gần đúng : 

         x1 =    x =  =  = 43,7 (cm) 

 

   =   

    =  = 7,2 (cm
2
) 

→ As =  =  7,2 (cm
2
) 
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 Nhận xét  

+ Cặp nội lực 3 đòi hỏ  thép bố trí  lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt  thép 

theo As =  = 7,2 (cm
2
) 

Chọn 2Ø22 có As =7,603 (cm
2
) 

+ Xác định phần tử cột 21, 26, 27tương tự 

 Bố trí thép: 

 

600
3

0
0

 
 

 

 

 

         

VIII.3.2Tính toán cốt thép cho phần tử cột 22 có bxh = 30x50cm 

 

a. Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.4,2 = 2,94 (m)= 294 (cm) 

Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 50 – 4 = 46 (cm) 

               za = ho – a  = 46 – 4 = 42 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 294/50 = 5,88 < 8  => bỏ qua ảnh hưởng uốn dọc lấy  

                           η = 1 

: ea = max(1/600H;1/30hc) = 1,6 (cm) 

+ Nội lực từ bảng tổ hợp: 

Kí 

hiệu 

cặp 

nội lực 

Kí 

hiệu 

bảng 

tổ hợp 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,e-

a) 

(cm) 

1 

2 

3 

22-9 

22-12 

22-14 

emax 

|Mmax| 

Nmax 

190,53 

203,84 

174,9 

742,28 

836,7 

929,6 

25,6 

24 

19 

1,6 

1,6 

1,6 

25,6 

24 

19 

 

 

b. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1 
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M = 190,53 (kN.m) = 1905300 (daN.cm) 

N = 742,28 (kN) = 74228 (daN) 

 

→ e = η.e0 + h/2 – a = 1.25,6  + 50/2 – 4 = 46,6 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 21,5(cm) 

+ ξR.ho = 0,623.46 = 28,65 (cm) 

 + x < ξR.ho → Xảy ra  

→   =   

    =  = 7,17 (cm
2
) 

 

c. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2 

M = 203,84(kN.m) = 2038400 (daN.cm) 

N = 836,7 (kN) = 83670 (daN) 

→ e = η.e0 + h/2 – a = 1.24  + 50/2 – 4 =  45 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 24,25(cm) 

+ ξR.ho = 0,623.46 = 28,65 (cm) 

 + x < ξR.ho → Xảy ra  

 

→  =   

    =  = 7,9 (cm
2
) 

 

d. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 3 

M = 174,9 (kN.m) = 1749000 (daN.cm) 

N = 929,6 (kN) = 92960 (daN) 

→ e = η.e0 + h/2 – a = 1.19  + 50/2 – 4 = 40 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  =  26,9 (cm) 

+ ξR.ho = 0,623.46 = 28,65 (cm) 

 + x < ξR.ho → Xảy ra : 

 

→  =   

    =  = 5,9 (cm
2
) 
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 Nhận xét : 

+ Các cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất  

 As = = 7,9 (cm
2
) 

→ Chọn 2Ø20 có As = 6,283 

+ Các phần tử cột 23, 24 , 28, 29, 30 được bố trí giống cột 22 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

µ =  .100% =  .100% = 0,4 % > µmin = 0,2% 

µt =  .100% = 2. 0,4% = 0,8% < µmax = 6% 

µmin < µ < µmax → thỏa mãn 

+ Bố trí: 

  

500

3
0

0

 
 

 

Kiểm tra :      a = abv +  = 25 +  = 39 mm < agt = 40 mm → thỏa mãn 

    t =  =268 mm > (Ømax ; t0) = (28 ; 50) → thỏa mãn. 

VIII.3.3Tính toán cốt thép cho phần tử cột 13  có bxh = 30x35cm 

 

a. Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.5,7 = 3,99 (m)= 399 (cm) 

Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 35 – 4 = 31 (cm) 

               za = ho – a  = 31 – 4 = 27 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 399/35 = 11,4 > 8  phải kể đến ảnh hưởng của uốn dọc  

Độ lệch tâm ngẫu nhiên  

eo = max  = 1,17 (cm) 

+ Nội lực từ bảng tính toán : 

Kí hiệu 

cặp nội 

lực 

Kí 

hiệu 

bảng 

tổ hợp 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,ea) 

(cm) 
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1 

2 

3 

13-10 

13-14 

13-9 

emax 

Nmax 

|Mmax| 

52,313 

30,419 

53,348 

561,8 

678,74 

445,02 

9,2 

4,48 

12 

1,17 

1,17 

1,17 

9,2 

4,48 

12 

 

b. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1 

M = 52,313 (kN.m) = 523130 (daN.cm) 

N = 561,8 (kN) = 56180 (daN) 

  Tính lực dọc tới hạn:  

    Ncr =  

    trong đó: 

                  Ѳ =  =  = 0,86; 

  Jb =  =  = 107187,5 (cm) 

→  Ncr =  = 390841,4 (kg) 

→ η =  =  = 1,16 

 

+ e = η.e0 + h/2 – a = 1,16.9,2 + 35/2  - 4 = 24,17(cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 16,28 (cm) 

+ ξR.ho = 0,623.31 =19,313 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ = 8 < x < ξR.ho → Nén lệch tâm lớn thông thường 

→ As = =  =  = 0,97 (cm
2
) 

 

 

c. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2 

M = 30,419 (kN.m) = 304190 (daN.cm) 

N = 678,74 (kN) = 67874 (daN)  

    Tính lực dọc tới hạn:  

    Ncr =  

    trong đó: 

                  Ѳ =  =  = 0,94; 
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  Jb =  =  = 107187,5 (cm) 

→  Ncr =  = 427198,7 (kg) 

→ η =  =  = 1,18 

 

 

+ e = η.e0 + h/2 – a = 1,18.4,48 + 35/2  - 4 = 18,8 (cm) 

+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 19,67 (cm) 

+ ξR.ho = 0,623.31 =19,313 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp  x > ξR.ho → Nén lệch tâm bé 

 

   x1 = x = = 19,67 (cm) 

 

→  =   

    =  = 8,83 (cm
2
) 

 

d. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 3 

M = 53,348 (kN.m) = 533480 (daN.cm) 

N = 445,02 (kN) = 44502 (daN) 

Tính lực dọc tới hạn:  

    Ncr =  

    trong đó: 

                  Ѳ =  =  = 2,22; 

  Jb =  =  = 107187,5 (cm) 

→  Ncr =  = 1008916,2 (kg) 

→ η =  =  = 1,04 

 

 

+ e = η.e0 + h/2 – a = 1,04.12 + 35/2  - 4 = 25,98 (cm) 
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+ Sử dụng bê tông cấp độ bề B20 thép CII → ξR =0,623 

x =  =  = 12,9 (cm) 

+ ξR.ho = 0,623.31 =19,313 (cm) 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ = 8 < x < ξR.ho → Nén lệch tâm lớn thông thường 

→ As = =  =  = 0,84 (cm
2
) 

 Nhận xét : 

+ Các cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất  

 As = = 8,84 (cm
2
) 

→ Chọn 2Ø20 có As = 6,283 (cm
2
)  

+ Các phần tử cột 1 , 15 , 16 , 17 , 18 được bố trí giống cột 13 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

µ =  .100% =  .100% = 0,73 % > µmin = 0,2% 

µt =  .100% = 2.0,82 % = 1,46 % < µmax = 6% 

µmin < µ < µmax → thỏa mãn 

+ Bố trí: 

   

350

3
0
0

 
 

Kiểm tra :      a = abv +  = 25 +  = 34cm < agt = 40cm → thỏa mãn 

    t =  =134 mm > (Ømax ; t0) = (16 ; 50) → thỏa mãn. 

VIII.3.4Tính toán cốt thép đai cho cột 

Đường kính cốt đai  

Øsw  ≥ (  ; 5 mm) = (20/6 ; 5 mm) = 5(mm) 

→ Chọn cốt đai Ø6 nhóm AI 

Khoảng cách cốt đai s : 

+ Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc  

s ≤ (10 Ømin ; 500 mm) = (10.16 ; 500 mm) = 160(mm) 

→ Chọn s = 100 (mm) 

+  Các đoạn còn lại 

s ≤ (15 Ømin ; 500 mm) = (15.16 ; 500 mm) = 240(mm) 
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→ Chọn s = 200 (mm) 

VIII.3.5.Tính toán cấu tạo nút thép trên cùng 

Nút góc là nút giao giữa  

+ Phần tử dầm 16 và phần tử cột 4 

+ Phần tử dầm 20 và phần tử cột 12 

Chiều dài neo cốt thép nút góc phụ thuộc vào tỉ số   

+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn cặp nội lực M,N của phần tử số 4 có độ 

lệch tâm e0 max 

Đó là cặp 4-14 có  có eo = 108,3 cm 

→  =  =3,09 > 0,5 

Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường hợp có l0/h > 0,5 

+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn cặp nội lực M,N của phần tử cột số 12 có 

độ lệch tâm e0 max 

Đó là cặp 12-14 có  có eo = 24,9 cm 

→  =  = 1,13 > 0,5 

Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường hợp có l0/h > 0,5 

  

 

 

 

 

 


